
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

Lớp: HS Nam

GV phụ trách: Nguyễn Trường Giang - Phạm Nguyễn Thiện Huy

Phòng bán trú: Phòng Nghe Nhìn 2

STT Lớp Ghi chú

1 10C01 Nguyễn Tuấn An

2 10C01 Lương Minh Tài

3 10C02 Phạm Xuân Phúc

4 10C02 Nguyễn Hoàng Quân

5 10C02 Nguyễn Phước Toàn

6 10C03 Phạm Trần Duy An

7 10C03 Nguyễn Tấn Dũng

8 10C03 Lê Nguyễn Hồng Phước

9 10C03 Nguyễn Hữu Thắng

10 10C03 Trần Thế Vinh

11 10C04 HuỳNh Duy Khang

12 10C04 Trương Tấn Phát

13 10C04 Tô Đức Thắng

14 10C04 Lê Nguyễn Quốc Anh

15 10C04 Lê Minh Trí

16 10C04 Nguyễn Đức Trung

17 10C05 Phan Nguyễn Tiến Mạnh

18 10C05 Lê Trung Hoàng Bảo Ngọc

19 10C05 Phan Tín Thành

20 10C06 Đào Minh Triết

21 10C06 Trịnh Lê Kha

22 10C07 Lê Hoàng Giang

23 10C07 Hoàng Tấn Lộc

24 10C07 Trần Lê Minh Nhật

25 10C07 Trần Tuấn Phát

26 10C07 Nguyễn Tăng Gia Quý

27 10C08 Nguyễn Văn Đạt

28 10C08 Lê Gia Hy

29 10C08 Phạm Tấn Khiêm

30 10C08 Trương Minh Lạc

31 10C08 Nguyễn Trường Sơn

32 10C08 Lâm Gia Thuận

33 10C08 Cao Quốc Trọng

34 10C10 Phùng Nguyễn Minh Khôi

35 10C10 Ninh Thiện Luân

Họ và tên HS
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36 10C10 Trần Trung Tiến

37 10C10 Nguyễn Võ Đình Tuấn

38 10C11 Hồ Anh Huy

39 10C11 Hồ Thanh Lâm

40 10C11 Nguyễn Hoàng Tuấn

41 10C12 Hoàng Văn Khoa

42 10C12 Lê Công Minh Tâm

43 10C12 Lê Nhựt Thăng

44 10C12 Nguyễn Hữu Tuấn

45 10C13 Lê Bảo Hoàng Khang

46 10C13 Nguyễn Phú Thịnh

47 11B11 Trần Trí Siêu

48 11B12 Hoàng Minh Tâm

49 11B06 Lê Trung Tuấn

50 11B8 Bùi Tuấn Kiệt

51 12A1 Trần Trung Nghĩa

52 12A02 Trần Thanh Duy


